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1. CHỦ ĐỘNG TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XLVPHC NÓI CHUNG VÀ XỬ PHẠT CHUYÊN NGÀNH NÓI RIÊNG.

Để hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi, đảm bảo yếu tố “tự do trong khuôn khổ pháp luật”, trước hết doanh nghiệp cần phải tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu một cách nghiêm túc các quy định pháp luật nói chung và pháp luật về XLVPHC nói riêng, đặc biệt là các văn bản trực tiếp điều chỉnh VPHC và xử phạt VPHC trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không nên tự đặt mình vào tình trạng “tù mù” về Luật, vì sự thiếu hiểu biết pháp luật chính là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng sai phạm. Chủ động tìm hiểu các văn bản pháp luật chính là chủ động phòng ngừa các vi phạm hoặc trong những trường hợp nhất định biết cách ứng xử khéo léo để một mặt đạt được mục đích của mình, mặt khác vẫn không bị coi là vi phạm pháp luật. Sẽ cực kỳ bất lợi nếu một doanh nghiệp được thành lập hợp pháp và đang tiến hành hoạt động bình thường mà lại không biết gì về Nghị định số 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt VPHC về thuế; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn và Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP... Hay điều gì sẽ xảy ra nếu một doanh nghiệp chuyên về du lịch mà lại mơ hồ về sự tồn tại của Luật Du lịch năm 2017 và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo?
     Để thực hiện tốt nội dung này, doanh nghiệp cần quan tâm đúng mức đến đội ngũ những người làm công tác pháp chế của doanh nghiệp.
2. PHÂN BIỆT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TỘI PHẠM
Phân biệt VPHC và tội phạm trên phương diện lý thuyết không có gì quá phức tạp. Theo Điều 8 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự. Còn theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012, vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt VPHC.
Tuy nhiên, trên thực tế, việc nhầm lẫn giữa vi phạm hành chính và tội phạm vẫn xảy ra. Đặc biệt, xu hướng tội phạm hóa các vi phạm hành chính và hành chính hóa các tội phạm, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp – các pháp nhân thương mại đang diễn biến phức tạp. Vụ việc quán Cà phê Xin chào ở Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) năm 2016 là một ví dụ điển hình. Vì vậy, bên cạnh việc trang bị kiến thức pháp lý,  các doanh nghiệp cần tỉnh táo, thận trọng khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình để chủ động phòng ngừa vi phạm.
3. Nắm vững các nguyên tắc, nội dung cơ bản của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính
3.1. Nguyên tắc xử phạt một lần

Theo nguyên tắc này, một hành vi VPHC chỉ bị xử phạt một lần. Nghĩa là, một hành vi VPHC chỉ bị lập biên bản và ra quyết định xử phạt một lần. Trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biên bản nhưng chưa ra quyết định xử phạt mà cá nhân, tổ chức không thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của người có thẩm quyền xử phạt, vẫn cố ý thực hiện hành vi vi phạm đó, thì người có thẩm quyền xử phạt phải áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý VPHC phù hợp để chấm dứt hành vi vi phạm. Khi ra quyết định xử phạt đối với hành vi đó, người có thẩm quyền xử phạt có thể áp dụng thêm tình tiết tăng nặng quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 10 Luật XLVPHC hoặc xử phạt đối với hành vi không thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của người có thẩm quyền xử phạt và xử phạt đối với hành vi vi phạm đã lập biên bản nhưng chưa ra quyết định xử phạt.
Trường hợp hành vi vi phạm đã bị ra quyết định xử phạt nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm chưa thi hành hoặc đang thi hành quyết định mà sau đó vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm đó, thì hành vi vi phạm này được coi là hành vi vi phạm mới (Điểm d Khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC năm 2012 , Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC.).
3.2. Nguyên tắc tổ chức bị xử phạt gấp đôi so với cá nhân 
Luật XLVPHC năm 2012 đã xác lập một quan điểm hoàn toàn mới so với các Pháp lệnh trước đây, đó là tại Điểm e Khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC năm 2012, quy định đối với cùng một hành vi VPHC thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Đây là hệ số cứng, tuyệt đối, không phải là hệ số tương đối kiểu cho phép phạt đến gấp hai lần. Có thể giải thích quy định này như sau: hành vi của tổ chức gây hậu quả tiêu cực cho xã hội lớn hơn; tổ chức cần có trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật cao hơn cá nhân.
Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế, vì vậy đương nhiên doanh nghiệp sẽ bị xử phạt gấp đôi so với cá nhân nếu cùng thực hiện một hành vi VPHC.
Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp tư nhân VPHC thì chủ thể có thẩm quyền sẽ xử phạt ai – bản thân doanh nghiệp đó hay chủ của doanh nghiệp, biết rằng doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, không có tài sản riêng, tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp không tách bạch? Thực ra, cho đến nay chưa có giải thích chính thức từ các cơ quan chức năng. Nhưng nếu căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, “doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh” (Khoản 7 Điều 4); “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp (Khoản 1 Điều 183), có thể hiểu doanh nghiệp tư nhân là một tổ chức kinh tế, một loại hình doanh nghiệp, vì vậy nếu có hành vi VPHC thì phải xử phạt bản thân doanh nghiệp chứ không phải cá nhân chủ doanh nghiệp.
3.3. Phân biệt các tình tiết tăng nặng: VPHC nhiều lần, tái phạm, 
vi phạm có tổ chức
     Việc xác định các tình tiết VPHC nhiều lần, tái phạm hay vi phạm có tổ chức là trách nhiệm của chủ thể có thẩm quyền xử phạt. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp nắm vững các khái niệm này sẽ chủ động phòng tránh vi phạm, không đặt mình vào tình trạng bất lợi hoặc có thể đối thoại, giải trình với cơ quan chức năng khi cần thiết.
     “Vi phạm hành chính nhiều lần” là trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi VPHC mà trước đó đã thực hiện hành vi VPHC này nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý. (Khoản 6 Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012)
     “Tái phạm” là việc cá nhân, tổ chức đã bị xử lý VPHC nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý VPHC, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định này mà lại thực hiện hành vi VPHC đã bị xử lý. (Khoản 5 Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012)
“Vi phạm hành chính có tổ chức” là trường hợp cá nhân, tổ chức câu kết với cá nhân, tổ chức khác để cùng thực hiện hành vi VPHC. (Khoản 7 Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012)
3.4. Giải trình
     Giải trình là quyền, không phải là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân VPHC. Quy định về giải trình tại Điều 61 Luật XLVPHC năm 2012 là một điểm mới đáng kể của đạo luật này. Nói cách khác, lần đầu tiên trong lịch sử xử phạt VPHC, quyền giải trình của chủ thể VPHC được ghi nhận. Với quyền này, tổ chức, cá nhân VPHC có cơ hội chứng minh mình không VPHC hoặc có VPHC nhưng tính chất, mức độ vi phạm không đến mức như  đánh giá của người có thẩm quyền xử phạt VPHC. Hơn nữa, ngay cả trong trường hợp tính chất, mức độ vi phạm đến mức như đánh giá của người có thẩm quyền xử phạt VPHC thì việc cho phép người VPHC có quyền giải trình cũng góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những khiếu nại, khởi kiện có thể phát sinh.
     Tuy nhiên, không phải mọi chủ thể VPHC đều có quyền giải trình. Đối với hành vi VPHC mà pháp luật quy định áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc áp dụng mức phạt tiền tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi đó từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân, từ 30.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức thì cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền giải trình với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trước khi ra quyết định xử phạt, trừ trường hợp cá nhân, tổ chức không có yêu cầu giải trình trong thời hạn quy định.
     Giải trình có thể được thực hiện theo hai hình thức: giải trình trực tiếp hoặc giải trình bằng văn bản.
     Đối với trường hợp giải trình bằng văn bản, cá nhân, tổ chức VPHC phải gửi văn bản giải trình cho người có thẩm quyền xử phạt VPHC trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày lập biên bản VPHC. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì người có thẩm quyền có thể gia hạn thêm không quá 05 ngày theo đề nghị của cá nhân, tổ chức vi phạm. Cá nhân, tổ chức VPHC tự mình hoặc uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình thực hiện việc giải trình bằng văn bản.
     Đối với trường hợp giải trình trực tiếp, cá nhân, tổ chức VPHC phải gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp đến người có thẩm quyền xử phạt VPHC trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản VPHC.
     Người có thẩm quyền xử phạt phải thông báo bằng văn bản cho người vi phạm về thời gian và địa điểm tổ chức phiên giải trình trực tiếp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người vi phạm.
Người có thẩm quyền xử phạt tổ chức phiên giải trình trực tiếp và có trách nhiệm nêu căn cứ pháp lý và tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi VPHC, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm. Cá nhân, tổ chức VPHC, người đại diện hợp pháp của họ có quyền tham gia phiên giải trình và đưa ra ý kiến, chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
     Việc giải trình trực tiếp được lập thành biên bản và phải có chữ ký của các bên liên quan; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ thì các bên phải ký vào từng tờ biên bản. Biên bản này phải được lưu trong hồ sơ xử phạt VPHC và giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc người đại diện hợp pháp của họ 01 bản.
(Điều 61 Luật XLVPHC năm 2012)
3.5.Nộp tiền phạt nhiều lần
     Doanh nghiệp không được hoãn nộp tiền phạt nhưng có thể được nộp tiền phạt nhiều lần. Cụ thể, theo Điều 79 Luật XLVPHC năm 2012, việc nộp tiền phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây:
ü     Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 200.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức;
     Đối với cá nhân, tổ chức đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế; đối với đơn đề nghị của tổ chức phải được xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp.
     Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần.
Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.
Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản.
3.6. Việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức VPHC
     Doanh nghiệp cần phải nắm được quy định về công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. Đây thực sự là biện pháp có sức răn đe khá lớn đối với các chủ thể vi phạm, thậm chí nhiều cá nhân, tổ chức còn ngại bị công khai việc xử phạt hơn bản thân việc bị xử phạt. Vì công bố công khai việc xử phạt VPHC trên các phương tiện truyền thông đồng nghĩa với việc các chủ thể vi phạm phải đối diện với dư luận xã hội, có thể bị dư luận xã hội lên án, chỉ trích, thậm chí tẩy chay. Hơn nữa, dẫu cá nhân, tổ chức bị xử phạt VPHC không mang “án tích” nhưng một khi việc xử phạt đã được công bố công khai trên các phương tiện truyền thông thì thật khó để dư luận xã hội coi như họ chưa từng vi phạm. Do vậy, quy định ở Điều 72 Luật XLVPHC năm 2012 không những làm cho các chủ thể bị xử phạt thực sự lo ngại mà còn có khả năng răn đe đối với mọi cá nhân, tổ chức khác trong xã hội, buộc họ phải chủ động phòng ngừa các vi phạm.
     Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp bị xử phạt VPHC đều bắt buộc phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo khoản 1 Điều 72, chỉ những VPHC về an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược; khám bệnh, chữa bệnh; lao động; xây dựng; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; thuế; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; đo lường; sản xuất, buôn bán hàng giả mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt mới có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt.
Tại sao chỉ là những lĩnh vực nói trên? Thiết nghĩ, đó là những lĩnh vực quan trọng, liên quan đến sức khỏe, sự an toàn của cộng đồng, sự ổn định của thị trường; là những lĩnh vực thường xảy ra nhiều vi phạm, các vi phạm thường làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều người, đặc biệt là người tiêu dùng, người bệnh, người lao động, tác động tiêu cực tới đời sống kinh tế - xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận… Thế nhưng, ngay trong những lĩnh vực nhất định đó, vấn đề công bố công khai việc xử phạt cũng chỉ đặt ra đối với một số vi phạm, nếu chúng thỏa mãn dấu hiệu “gây hậu quả lớn” hoặc “gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội”. Điều này cho thấy nhà làm luật đã có sự cân nhắc về tính hai mặt của biện pháp công khai thông tin xử phạt, đã lường trước những hậu quả bất lợi mà việc công khai thông tin xử phạt có thể đưa lại cho các chủ thể vi phạm, đã coi công bố công khai việc xử phạt như là một biện pháp cần thiết bên cạnh biện pháp xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả nhằm làm tăng thêm “cái giá” mà cá nhân, tổ chức phải “trả” vì đã thực hiện hành vi vi phạm gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.
4. Khiếu nại và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính
     Doanh nghiệp bị xử phạt hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý VPHC theo quy định của pháp luật. Theo “quy định của pháp luật” ở đây trước hết là theo Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố tụng hành chính năm 2015 vì đây là những văn bản có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động khiếu nại, khởi kiện.
Theo Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011, trình tự khiếu nại như sau:
- Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
- Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 
- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
- Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Lưu ý: Trong thời gian chờ đợi cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, khởi kiện, doanh nghiệp vẫn phải thi hành quyết định xử lý VPHC. Tuy nhiên, theo Điều 15 Luật XLVPHC năm 2012, nếu xét thấy việc thi hành quyết định xử lý VPHC bị khiếu nại, khởi kiện sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật.
